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[bookmark: _Toc34473521]BÀI 1
Các cách tiếp cận và phương pháp dạy học tiếng Anh

[bookmark: _Toc34469818][bookmark: _Toc34473523]Yêu cầu bài học: 4 giờ
Mục tiêu bài học: 
Sau khi kết thúc bài học, những người tham gia có thể:
· Nêu được tên và thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp dạy học truyền thống; 
· Phân biệt được phương pháp giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (CLT) và phương pháp giảng dạy truyền thống trong giảng dạy tiếng Anh.
[bookmark: _Toc34473525]Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1.
	Giới thiệu chủ đề và mục tiêu bài học
	Người học xem hai video về giảng dạy ngôn ngữ: một video điển hình của Phương pháp dịch ngữ pháp và video khác là điển hình của phương pháp CLT 
Người dạy thực hiện vấn đáp nhanh cho những người tham gia trước và sau khi xem video để đánh giá mức độ nhận thức và hiểu biết của họ về hai phương pháp giảng dạy rằng có thể đã thay đổi. 
Làm việc theo cặp, những người tham gia thảo luận về những khác biệt này và đưa ra đánh giá cũng như tranh luận cho một phương pháp cụ thể.
	Máy chiếu
	60 phút
	Những người học được kỳ vọng sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa hai phương pháp giảng dạy sau khi xem video. Thực hiện vấn đáp trước và sau khi xem video giúp người dạy nắm được kiến thức chung của những người tham gia về chủ đề này và lấy đó làm cơ sở khi thực hiện mô-đun.


	2.
	Ôn lại về các phương pháp giảng dạy chính
	Giới thiệu ngắn gọn về các phương pháp và phương pháp giảng dạy chính, cụ thể là phương pháp Ngữ pháp-Dịch, Phương pháp Trực tiếp, Phương pháp Âm thanh-ngôn ngữ, Phản hồi Toàn diện
Yêu cầu những người tham gia nêu tên các phương pháp và cách tiếp cận mà họ biết. 
Khuyến khích những người tham gia đưa ra nhận xét về các phương pháp ‘giao tiếp trước’ mà họ đã sử dụng.
	Máy chiếu
	120 phút
	Người dạy thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp này thông qua cách tiếp cận giao tiếp 
5 người tham gia giải thích kinh nghiệm của họ với 5 phương pháp truyền thống và phân tích điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp này

	
3.
	
10 nguyên tắc trong phương pháp CLT của Larsen- Freeman
	Giới thiệu 10 nguyên tắc của CLT được mô tả bởi Larsen- Freeman, nhấn mạnh vào mục tiêu của phương pháp này, vai trò của người dạy & vai trò của người học, quá trình học tập, sự tương tác giữa người dạy và người học và giữa những người học với nhau, tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ, đánh giá 
Yêu cầu những người tham gia quay 5 video trong lớp học thực và làm việc theo nhóm bốn hoặc năm người, để phân tích các video và trình bày trong buổi h tiếp theo
	
Máy chiếu
	
60 phút
	
Những người học có kiến thức về phương pháp dạy học lấy giáo viên làm trung tâm so với phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.










[bookmark: _Toc34473526]BÀI 2
Phương pháp tiếp cận giao tiếp

[bookmark: _Toc34473528]Yêu cầu bài học: 4 giờ
[bookmark: _Toc34473529]Mục tiêu bài học:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Sau khi kết thúc bài học, người học có thể: 
· Nêu được tên và thảo luận về 05 nguyên tắc chính của CLT; 
· Thảo luận về sự khác biệt và những ưu điểm của phương pháp giảng dạy đó bằng cách so sánh thái độ của sinh viên trong suốt giờ học.
[bookmark: _Toc34473530][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	[bookmark: _Hlk67469262]1.
	Phương pháp tiếp cận giao tiếp
	Yêu cầu người học sử dụng các ví dụ từ video để minh họa các nguyên tắc CLT được trình bày. 
Yêu cầu người học so sánh những nguyên tắc trong CLT với những nguyên tắc của các phuong pháp khác mà họ đã quen thuộc. 
Giới thiệu một bảng tương phản giữa CLT và các phương pháp truyền thống để xem xét và làm rõ thêm (tài liệu bổ sung)
	Máy chiếu
	60 phút
	Người học phân biệt sự khác biệt giữa phương pháp dạy học lấy giáo viên làm trung tâm so với phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.

	[bookmark: _Hlk67470868]
2.
	
Thực hành (1)
	Xem video của các nhóm.
Mỗi nhóm phải trình bày và phân tích được phương pháp giảng dạy và thảo luận về thái độ của người học trong suốt bài giảng của video.
	
Máy chiếu
	
150 phút
	
Người học phát hiện và chỉ ra được những điểm khác biệt của các phương pháp giảng dạy đó.

	[bookmark: _Hlk67471065]3.
	Tổng kết
	Ôn lại bài học bằng cách tham khảo mục tiêu của bài học 

Yêu cầu người học đánh giá về bài học 

Giới thiệu bài học tiếp theo bằng cách hiển thị các mục tiêu của bài học tiếp theo và mối liên quan của chúng đến các mục tiêu của ngày hôm nay

Thông báo cho người học về cấu trúc đề kiểm tra khi kết thúc khóa học (được nêu trong phần mô tả của mô-đun) 

Tạo một giáo án và thuyết trình về giáo án (ý tưởng, phương pháp,…) 

Thực hành dạy thử một bài học nhỏ
	Máy chiếu
	30 phút
	Người học có thể kể tên và hiểu 05 nguyên tắc chính của CLT. 
Người học bắt đầu soạn giáo án



[bookmark: _Toc34473531]

BÀI 3
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Năng lực giao tiếp

[bookmark: _Toc34473533]Yêu cầu bài học: 4 giờ
[bookmark: _Toc34473534]Mục tiêu bài học:
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Sau khi kết thúc bài học, người học có thể:
· Phân biệt được các kỹ thuật dạy học ngôn ngữ giao tiếp.
[bookmark: _Toc34473535][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Hướng dẫn giảng dạy (giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	[bookmark: _Hlk67477635]1.
	Dẫn nhập
	Ôn bài học trước bằng cách yêu cầu người học thảo luận theo cặp hoặc nhóm theo các câu hỏi sau: 
-Các nguyên tắc chủ yếu của CLT là gì?
 - Sự khác biệt chính giữa CLT và các phương pháp truyền thống là gì? 
-Năng lực giao tiếp là gì? Các thành tố tạo nên năng lực là gì? Thành tố nào là quan trọng nhất để phát triển khả năng người học?
	Máy chiếu
	60 phút
	Các người học chỉ ra sự khác biệt giữa phương pháp CLT và các phương pháp truyền thống trong việc dạy tiếng Anh

	[bookmark: _Hlk67478891]2.
	Năng lực giao tiếp
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Sử dụng các hình sau để giải thích các thành tố của ‘Năng lực Giao tiếp’, trong đó tập trung nhấn mạnh trong CLT về các quá trình giao tiếp hơn là thông thạo các hình thức ngôn ngữ.
[image: ]
(nguồn: Canale & Swain, 1980)
[image: https://intankawe.files.wordpress.com/2012/04/communicative.png?w=300&h=297]
(nguồn: Celce-Murcia, Dörnyei, Thurrell (1995)

Sử dụng video để làm ví dụ cho từng năng lực 

Yêu cầu người học làm việc theo nhóm 3 hoặc 4 người
	Máy chiếu
	90 phút
	Người học có thể đưa ra các ví dụ khác về từng loại năng lực trong trường hợp của riêng họ và sử dụng một trong hai mô hình đó để hiểu ý nghĩa của nó là gì: “Ngôn ngữ không chỉ nên đúng về mặt ngôn ngữ”

	[bookmark: _Hlk67493340]3.
	Các kỹ thuật giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp
	Yêu cầu người học lên ý tưởng, động não về các kỹ thuật giao tiếp mà họ biết hoặc đã áp dụng trong giảng dạy

Giới thiệu các kỹ thuật giao tiếp được giới thiệu bởi Larsen-Freeman và Jeremy Harmer, cụ thể là: 
· Tài liệu chuẩn 
· Xếp lại từ thành câu hoàn chỉnh
· Trò chơi ngôn ngữ 
· Truyện kể qua hình ảnh
· Đóng vai 
· Điền thông tin bị thiếu
Khác
	Máy chiếu
	90 phút
	Người học phân biệt sự khác nhau của các kỹ thuật giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp.







[bookmark: _Toc34473536]BÀI 4
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Điểm mạnh và yếu của phương pháp CLT trong bối cảnh Việt Nam

[bookmark: _Toc34473538]Yêu cầu bài học: 4 giờ
[bookmark: _Toc34473539]Mục tiêu bài học:
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Sau khi kết thúc bài học, người học có thể: 
· Áp dụng ít nhất 03 kỹ thuật khác nhau để xây dựng giáo án cho một bài học tiếng Anh giao tiếp; 
· Xác định điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp CLT trong lớp học của họ, và 
· Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề mà họ có thể gặp phải trong việc áp dụng CLT trong bối cảnh giảng dạy của họ.
[bookmark: _Toc34473540][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy)::
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1.
	Thực hành (2)
	Yêu cầu các người học chia thành nhóm hai người. 
Mỗi nhóm phụ trách một loại hoạt động và cố gắng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của (các) kỹ thuật. Phản hồi hoặc nhận xét theo bài thuyết trình của từng nhóm.
	Giấy A0, Máy chiếu
	120 phút
	Các bài thuyết trình của các nhóm nhận được các phản hồi / nhận xét từ cả bạn học và người dạy

	2.
	Phê bình phương pháp CLT và cách giảm thiểu những thiếu sót
	Yêu cầu người học thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm về điểm mạnh và điểm yếu của CLT với hình ảnh minh họa cụ thể 
Giới thiệu những đánh giá, phê bình về CLT của các chuyên gia giáo dục.
Yêu cầu người học so sánh chúng với danh sách trên bảng 

Nêu rõ những hạn chế của CLT trong bối cảnh Việt Nam
	Bảng, bút màu, máy chiếu
	90 phút
	Thảo luận trong lớp với sự đóng góp của tất cả các nhóm và danh sách sẽ được viết trên bảng 
Các người học được khuyến khích lập luận phản bác lẫn nhau.

	3.
	Tổng kết
	Ôn lại bài học bằng cách tham khảo mục tiêu của bài học 

Yêu cầu người học đánh giá về bài học 

Giới thiệu bài học tiếp theo bằng cách hiển thị các mục tiêu của bài học tiếp theo và mối liên quan của chúng đến các mục tiêu của ngày hôm nay
	Máy chiếu

	30 phút
	Những người học có thể đưa ra giải pháp cho các vấn đề mà họ có thể gặp phải khi áp dụng CLT



[bookmark: _Toc34473541]

BÀI 5
Tự đánh giá quá trình về lý thuyết và thực hành của phương pháp CLT

Yêu cầu bài học: 4 giờ
[bookmark: _Toc34473544]Mục tiêu bài học:
Sau khi kết thúc bài học, người học có thể: 
· Nhớ và ôn lại những gì đã học ở hai bài trước; 
· Tự đánh giá quá trình học tập của mình cả về kiến thức lý thuyết và thực hành CLT thông qua kết quả học tập; 
· Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ đối với CLT và sẵn sàng áp dụng nó vào giảng dạy.
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1. 
	Dẫn nhập
	Ôn lại bài học trước bằng cách yêu cầu người học thảo luận theo cặp hoặc nhóm các câu hỏi sau: 
· Một số kỹ thuật giao tiếp phổ biến là gì?
·  Điểm mạnh cũng như hạn chế của CLT nói chung là gì? CLT đặt trong bối cảnh Việt Nam sẽ mang lại kết quả như thế nào? 
· Các giáo viên Việt Nam có thể giải quyết những vấn đề này như thế nào?
	Giấy A0, bút màu, máy chiếu
	30 phút
	Các cá nhân sẽ được hỏi ngẫu nhiên để có câu trả lời trong trường hợp các vấn đề hoặc giải pháp chưa từng có phát sinh.

	2. 
	Thực hành (3)
	Yêu cầu người học thành lập các nhóm mới để thực hành thiết kế một hoạt động sử dụng các kỹ thuật mà họ lựa chọn
	Giấy A0, máy chiếu
	195 phút
	Các bài thuyết trình của các nhóm nhận được các phản hồi / nhận xét từ cả bạn học và người dạy

	3. 
	Tổng kết
	-Ôn lại bài học bằng cách tham khảo mục tiêu của bài học 
-Ôn tập cho bài kiểm tra tiếp theo
	Máy chiếu
	15 phút
	Người học thực hiện bảng khảo sát đánh giá của khóa học này
















[bookmark: _Toc34473546]BÀI 6
Câu hỏi và thuyết trình

Yêu cầu bài học: 5 giờ
[bookmark: _Toc34473548]Mục tiêu của bài học: 	Thi (Bài kiểm tra của mô-đun)
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1.
	Câu hỏi
	Thông báo cho người học biết về bài kiểm tra 60 phút 
Hướng dẫn người học cách làm bài thi 
Đề xuất các câu hỏi và câu trả lời cho bài kiểm tra
	Giấy A4, bút

	75 phút
	Người học nên nhớ những kiến thức họ đã học trong 2 buổi trước.

	2.
	Thực hiện dạy học theo giáo án
	Mỗi nhóm có 15 phút để thực hiện bài dạy theo giáo án của mình và 15 phút để nhận phản hồi và nhận xét từ các bạn học và người dạy.
	Máy chiếu
	180 phút
	Người học nên hiểu điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp để lập giáo án phù hợp cho riêng mình.

	3.
	Tổng kết
	-Ôn lại bài học bằng cách tham khảo mục tiêu của bài học 
-Nhắc lại yêu cầu của bài giảng thử ở bài sau
	Máy chiếu
	45 phút
	Người học nên luyện tập để có buổi dạy thử hiệu quả.
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BÀI 7
Thực hành dạy thử
[bookmark: _GoBack]
Yêu cầu bài học: 	5 giờ
[bookmark: _Toc34473552]Mục tiêu của bài học: 	Thi
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1.
	Thực hành dạy thử
	Mỗi nhóm có 45 phút để dạy thử một bài học từ giáo án của họ và 15 phút để nhận phản hồi và nhận xét từ bạn học và người dạy
	Máy chiếu, tài liệu của nhóm
	285 phút
	5 bài học về 5 chủ đề khác nhau sẽ được dạy thử

	2.
	Tổng kết
	-Ôn lại bài học bằng cách tham khảo mục tiêu của bài học 
- Giới thiệu bài học tiếp theo và giải thích mối liên quan của chúng đến mô-đun này.
	Máy chiếu
	15 phút
	Người học thực hiện bảng khảo sát đánh giá của khóa học này
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